	SỞ Y TẾ
BệNH VIỆN…….


Số:           /…..BC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày       tháng      năm 2014


BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo tuyến và các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 
cho tuyến dưới theo Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg, Đề án 1816, 
Đề án 47, 930 năm 2014, Kế hoạch năm 2015



A. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG:

- Hạng bệnh viện: ..........
- Tổng số giường bệnh KH năm 2014: ........., thực tế: .........

- Đơn vị thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, Đề án 1816:

+ Trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến [_]
+ Phòng đào tạo, chỉ đạo tuyến [_]
+ Khác…………………………………………………………………

+ Số cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách thực hiện công tác chỉ đào tạo, đạo tuyến, Đề án 1816 gồm:

	- GS: ….

- PGS: ….

- TS: ….
	- ThS: ….

- CK2: ….

- CKI: ….
	- DS: ….

- ĐDKTV: ….

- Khác: …..
	- Tổng số: ….


B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

(01/01/2014 - ước đến 31/12/2014)
I. Công tác chỉ đạo tuyến năm 2014
1. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến:

- Có       [_]

- Không [_]
2. Công tác khảo sát đánh giá thực trạng chuyên môn các đơn vị tuyến dưới trong phạm vi chỉ đạo tuyến được giao

- Có       [_]

- Không [_]
3. Công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật 

- Có       [_]

- Không [_]
4. Công tác nghiên cứu khoa học

5. Hướng dẫn các đơn vị tuyến dưới thực hiện các chương trình y tế quốc gia

- Có       [_]

- Không [_]
6. Công tác sơ kết, tổng kết, thông tin hai chiều

- Có       [_]

- Không [_]
7. Các nội dung công tác chỉ đạo tuyến khác

II. Triển khai thực hiện chế độ luân phiên người hành nghề theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án 1816:

1. Ban chỉ đạo: 
(Đề nghị nêu rõ sự thay đổi/bổ sung Ban chỉ đạo và vai trò Ban chỉ đạo trong việc khảo sát đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát….)
2. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền: 
3. Kế hoạch triển khai thực hiện:

4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đi luân phiên: 

(Nêu rõ hình thức kiểm tra và kết quả kiểm tra giám sát, tổ chức bao nhiêu cuộc giám sát, kết quả giám sát)
5. Thực hiện chính sách đối với cán bộ được cử đi luân phiên, nhận đến luân phiên: 

(Đề nghị nêu rõ việc thực hiện các văn bản quy định của Bộ Y tế về quyền lợi CBLP và các hỗ trợ khác của đơn vị)
6. Tình hình hỗ trợ tuyến dưới:

a. Kết quả đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới (Bảng 2a; Bảng 2b)

b. Cử cán bộ đi luân phiên về hỗ trợ nhân lực tuyến dưới (Bảng 2c)
- Tổng số CBLP năm 2014: ....... lượt cán bộ.

- Tổng số tháng cử CBLP: ...... tháng.

c. Kết quả các hoạt động khác trong thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tuyến dưới: 

7. Tình hình tiếp nhận cán bộ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ 

a. Tiếp nhận đào tạo, chuyển giao kỹ thuật (Bảng 2d)
b. Tiếp nhận cán bộ luân phiên đến hỗ trợ nhân lực (Bảng 2e)
8. Tình hình chuyển người bệnh đi các tuyến (Bảng 2g)

III. Đào tạo theo Đề án 47, 930: 
3.1. Bệnh viện được hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị từ: 

+ Đề án 47 [    ].

+ Đề án 930 [    ]

3.2. Tình hình cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo do bệnh viện Trung ương tổ chức theo Đề án 47, Đề án 930

	STT
	Nội dung đào tạo

(Tên lớp)
	Số lớp
	Tên bệnh viện tổ chức ĐT theo nguồn Đề án 47, 930

	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


3.3. Bệnh viện tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ tuyến tỉnh, tuyến huyện theo nguồn kinh phí Đề án 47, Đề án 930

	TT
	Nội dung đào tạo

(Tên lớp)
	Đơn vị tổ chức đào tạo
	Số lớp
	Số

 học viên
	Ghi chú

(Ghi rõ nguồn kinh phí thuộc Đề án 47/ 930)

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


C. Đánh giá kết quả thực hiện:

D. Đề xuất, kiến nghị:

1. Đề xuất về nhu cầu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật: (Bảng 2h)
2. Đề xuất, kiến nghị khác:

E. Phương hướng, kế hoạch năm 2015:

	
	GIÁM ĐỐC
( Ký tên, đóng dấu)




Bảng 2.a. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHO TUYẾN HUYỆN (XÃ) NĂM 2014
	TT
	Nội dung đào tạo
	Thời gian đào tạo 1 lớp
	Số học viên/1 lớp
	Số lớp
	TSố học viên
	Cấp chứng chỉ
	Nguồn kinh phí thực hiện 

	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	Đề án 1816
	Đề án 47/930
	Hoạt động CĐT
	Khác (ghi rõ)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 2.b.TÌNH HÌNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN (XÃ) NĂM 2014

	TT
	Tên kỹ thuật chuyển giao
	Đơn vị được hỗ trợ
	Đối tượng CGKT
	 Nguồn kinh phí thực hiện
	Tình hình thực hiện KT của tuyến dưới sau tiếp nhận chuyển giao
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề án 1816
	Hoạt động CĐT
	Khác (ghi rõ)
	Tốt
	Chưa tốt cần tiếp tục hỗ trợ
	Tỷ lệ các ca thực hiện KT có kết quả tốt
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 2.c TÌNH HÌNH CỬ CÁN BỘ ĐI LUÂN PHIÊN HỖ TRỢ NHÂN LỰC CHO BỆNH VIỆN HUYỆN NĂM 2014
	TT
	Họ tên
	Trình độ CM
	Theo quyết định số của giám đốc bệnh viện
	Thời gian thực tế đã đi LP
	Lĩnh vực chuyên môn hỗ trợ
	Kết quả thực hiện công tác chuyên môn của CBLP 
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số BN  KCB
	Số ca phẫu thuật 
	Số ca thủ thuật, XN 
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Không hoàn thành
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 2d. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NĂM 2014

	TT
	Tên kỹ thuật chuyển giao
	Tên BV chuyển giao KT
	Đối tượng CGKT
	Nguồn kinh phí
	Tình hình thực hiện KT của tuyến dưới sau tiếp nhận chuyển giao
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề án BVVT
	Đề án 1816
	Đề án 47/930
	Hoạt động CĐT
	Khác (ghi rõ)
	Tốt
	Chưa tốt cần tiếp tục hỗ trợ
	Tỷ lệ các ca thực hiện KT có kết quả tốt
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 2.e. TÌNH HÌNH NHẬN CÁN BỘ BVTW ĐẾN LUÂN PHIÊN HỖ TRỢ NHÂN LỰC NĂM 2014

	TT
	Họ tên cán bộ 
	Bệnh viện cử CBLP
	Trình độ CM
	Thời gian thực tế đã đi LP

(số tháng)
	Lĩnh vực chuyên môn hỗ trợ
	Kết quả thực hiện công tác chuyên môn của CBLP
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	
	
	
	
	
	
	Số BN  KCB
	Số ca phẫu thuật
	Số ca thủ thuật, XN
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Bảng 2.g. BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH CHUYỂN NGƯỜI BỆNH ĐI CÁC TUYẾN
	

	TT
	Tên chuyên khoa
	NĂM 2014
	NĂM 2013
	Số ca sai sót chuyên môn có phản hồi của tuyến trên

	
	
	Số ca điều trị nội trú
	Số ca điều trị ngoại trú
	Số ca chuyển tuyến
	Tỷ lệ chuyển tuyến*
	Tình hình chuyển tuyến không đúng quy định
	Số ca điều trị nội trú
	Số ca điều trị ngoại trú
	Số ca chuyển tuyến
	Tỷ lệ chuyển tuyến*
	Tình hình chuyển tuyến không đúng quy định
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số ca
	Tỷ lệ**
	
	
	
	
	Tổng số ca
	Tỷ lệ**
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ chuyển tuyến*= (Tổng số ca chuyển tuyến (gồm cả nội trú và ngoại trú)/TS ca điều trị ngoại trú+ TS ca điều trị ngoại trú)
	

	Tỷ lệ chuyển tuyến không đúng quy định**= (TSố ca chuyển tuyến - TSố ca chuyển tuyến đúng quy định)/ TSố ca chuyển tuyến
	


	Bảng 2.h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH LUÂN PHIÊN NGƯỜI HÀNH NGHỀ HỖ TRỢ TUYẾN DƯỚI NĂM 2015

	Bệnh viện…………..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Nội dung hỗ trợ
	Tên đơn tiếp nhận hỗ trợ
	Đối tượng ĐT/ tiếp nhận CGKT
	Số HV/CB chuyển giao KT
	Số giảng viên
	Thời gian hỗ trợ/ chuyển giao gói KT/ đào tạo (số buổi*)
	Địa điểm mở lớp/ CGKT
	Số lớp/ số lượt KTCG
	Kinh phí
	Ghi chú****

	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tổng số
	
	
	
	

	A
	Chuyển giao kỹ thuật**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Mở lớp đào tạo***
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Hỗ trợ nhân lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	Hoạt động hỗ trợ khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* 1 buổi đào tạo được tính= 4 tiết.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	** Đối với gói KT dự kiến chuyển giao: Đề nghị gửi kèm quy trình CGKT, tài liệu kỹ thuật.
	
	
	
	
	

	
	***Đối với lớp đào tạo: đề nghị gửi kèm chương trình và tài liệu đào tạo.
	
	
	
	
	
	
	

	
	**** Ghi chú phụ lục chi tiết dự toán kèm theo
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 2 BC của BV tỉnh (huyện)
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